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_____________ 

                    Số:          /QĐ-BVT       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày      tháng      năm 2026   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đợt 2 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

  Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư 21/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 17/10/2024 Quy định 

phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 23/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 18/10/2024 ban hành 

danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Quyết định số 576/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về 

việc giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Y tế giai đoạn 2022-2026; 

Căn cứ Nghị định số 111/2025/ NĐ-CP ngày 22/5/2025 Nghị định sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ Quy định 

một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện; 

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ 

Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SYT ngày 02/02/2023 của Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên về việc Quy định phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx


Căn cứ Thông tư số 45/TT-BTC ngày 01/07/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính thông tư ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ 

do nhà nước định giá; 

Căn cứ Phương án ngày 17/7/2025 về việc sử dụng và khai thác tài sản 

công để triển khai các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và cung cấp 

dịch vụ phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên theo báo cáo phương án 

số 1152/BC-BVT ngày 17/7/2025; 

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-BVT ngày 02/02/2026 của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên ban hành quy chế chi tiêu nội bộ bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư số 19/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế hướng 

dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ các biên bản họp Hội đồng định giá; Hội đồng thẩm định giá dịch 

vụ khám bênh, chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Tờ trình số 907/TTr-HĐĐGDVKBCBTYC ngày 31/03/2026 về 

việc đề nghị phê duyệt phương án định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đợt 2; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế toán, Trưởng phòng Kế 

hoạch - tổng hợp và Trưởng các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc bệnh viện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo 

yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đợt 2 (Chi tiết theo phụ lục đính 

kèm). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3: Các Ông/Bà: Trưởng, Phó khoa, phòng, Trung tâm và các cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 

- Như điều 3; 

- Các Phó giám đốc (để chỉ đạo thực hiện); 

- Lưu: VT, TCKT. 

 

 

         

 

 Ts.Bs. Phạm Tiến Biên 

 



DANH MỤC 

DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU 

(Kèm theo quyết định  số       /QĐ-BVT ngày      tháng     năm 2026 về việc ban 

hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Điện Biên đợt 2)  

 

 

STT 

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh Đề xuất mức giá  Ghi chú 

1 

Giường điều trị theo yêu cầu (phòng có 

nhà vệ sinh khép kín, có điều hòa) 870.000   

2 

Giường điều trị theo yêu cầu ( phòng 

không có nhà vệ sinh khép kín, có điều 

hòa) 855.000   

3 

Giường điều trị theo yêu cầu (phòng 

không có nhà vệ sinh khép kín, không 

có điều hòa) 820.000   

Tổng cộng : 3 dịch vụ   
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